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1 Nguyễn Văn An 16/5/1977 Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang 121315745 Dược sĩ đại học 1607/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

2 Trương Thị Bé 28/5/1989 Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang 121893838 Dược sĩ đại học 09/BG 21/8/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

3 Đồng Thị Dược 21/10/1985 Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 95029911 Dược sĩ đại học 102/BK 05/12/2014 Bắc Kạn 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

4 Trần Thị Thu Hà 11/3/1985 Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 121519010 Dược sĩ đại học 1476/BG 30/12/2016 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

5 Lục Thị Thu Hà 12/6/1987 Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 121746766 Dược sĩ CKI 1602/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

6 Nguyễn Ngọc Hải 01/3/1960 Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang 121207197 Dược sĩ đại học 404/BG 21/5/2019 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

7 Lê Minh Hải 30/6/1988 Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 121679702 Dược sĩ đại học 23/BG 13/9/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

8 Nguyễn Thị Hiệp 20/7/1984 Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang 121539890 Dược sĩ đại học 1269/BG 05/4/2016 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

9 Phạm Văn Huỳnh 16/7/1986 Thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang 121660888 Dược sĩ đại học 1265/BG 05/4/2016 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

10 Trương Văn Khoa 16/02/1960 P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn 121160539 Dược sĩ đại học 943/BG 30/12/2016 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

11 Hà Diệu Linh 14/8/1984 Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh 95046572 Dược sĩ đại học 165/BK 09/6/2015 Bắc Kạn 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

12 Vũ Thị Ly 03/12/1987 Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 91517608 Dược sĩ đại học 828/BN 27/8/2015 Bắc Ninh 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

13 Chu Thị Mai 30/01/1988 Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn 121846999 Dược sĩ đại học 1334/BG 18/5/2016 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

14 Nguyễn Diệu Mai 01/01/1990 P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang 95122197 Dược sĩ đại học 206/BK 27/01/2016 Bắc Kạn 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

15 Trần Thị Hải Nga 06/01/1985 Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang 122167287 Dược sĩ đại học 1608/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

16 Chu Văn Nhu 07/5/1966 Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang 120772683 Dược sĩ đại học 0015/BG 17/5/2013 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

17 Nguyễn Thành Phương 05/9/1987 Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang 121598020 Dược sĩ đại học 1674/BG 28/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

18 Đàm  Đức Phương 04/10/1984 Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang 121543359 Dược sĩ đại học 1027/BG 02/12/2015 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

19 Vũ Thị Thanh 18/01/1950 Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 120241570 Dược sĩ đại học 0292/BG 23/12/2014 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

20 Tạ Hoài Thu 23/11/1989 P. Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 121684852 Dược sĩ đại học 1601/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

21 Đàm Thị Thu 23/9/1959 P. Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang 125799508 Dược sĩ đại học 227/BN 15/01/2014 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

22 Vũ Thị Tố Thư 13/11/1951 Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang 120676181 Dược sĩ đại học 0223/BG 30/01/2015 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

23 Nguyễn Văn Tịnh 27/10/1947 Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 1210430004 Dược sĩ đại học 0517/BG 08/01/2014 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

24 Nguyễn Sỹ Tráng 16/5/1976 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 120934004 Dược sĩ đại học 0015/BG 30/01/2015 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

25 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/6/1968 Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang 120876367 Dược sĩ đại học 1603/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 10 giờ 20/3/2020

26 Diệp Thị Cải 28/4/1987 Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang 121756255 Dược sĩ trung cấp 1621/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

27 Hoàng Thị  Chiến 12/12/1992 Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 121963083 Dược sĩ trung cấp 176/BG 22/01/2018 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

28 Đỗ Văn Cường 04/4/1980 Thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang 121357721 Dược sĩ cao đẳng 1530/BG 18/6/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020
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29 Đào Trọng Đông 17/6/1988 Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 121644502 Dược sĩ trung cấp 1231/BG 08/7/2013 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

30 Thân Thị Dự 25/10/1987 Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang 121616573 Dược sĩ cao đẳng 0627/BG 13/5/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

31 Phí Thị Hà 09/10/1987 Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang 121847019 Dược sĩ trung cấp 1617/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

32 Nguyễn Thị Hà 03/5/1983 Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang 121474835 Dược sĩ trung cấp 196/BG 02/02/2018 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

33 Vi Văn Hải 25/10/1956 P. Tiên Du, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 121032909 Dược sĩ trung cấp 0068/BG 01/12/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

34 Nguyễn Thị Bích Hằng 03/11/1990 P. Hoàng Văn Thụ, TPBG, Bắc Giang 125398413 Dược sĩ cao đẳng 1759/BN 28/3/2019 Bắc Ninh 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

35 Nguyễn Thị Hằng 25/01/1983 Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 121470820 Dược sĩ trung cấp 939/BG 23/12/2011 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

36 Thân Thị Hạnh 23/8/1984 Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang 121530806 Dược sĩ trung cấp 1275/BG 05/4/2016 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

37 Nguyễn Thị Hạnh 20/02/1994 Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122177091 Dược sĩ trung cấp 111/BG 15/11/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

38 Ngô Thị Hiển 15/11/1990 Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 121986075 Dược sĩ trung cấp 1625/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

39 Nguyễn Thị Huấn 16/6/1984 Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 121585220 Dược sĩ trung cấp 1619/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

40 Đặng Thị Huế 11/4/1969 Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang 121399896 Dược sĩ trung cấp 13/BG 21/8/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

41 Nguyễn Thị Huế 01/8/1977 Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121610856 Dược sĩ trung cấp 052/BG 10/11/2015 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

42 Thân Thị Minh Huệ 17/11/1990 Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121937203 Dược sĩ trung cấp 1132/BG 18/8/2015 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

43 Nguyễn Thị Hương 18/10/1992 P. Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 121927376 Dược sĩ trung cấp 347/BG 10/10/2018 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

44 Hà Thị Huyền 20/11/1990 Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang 121993003 Dược sĩ trung cấp 1616/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

45 Vũ Văn Kính 19/9/1995 Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang 122095092 Dược sĩ trung cấp 06/BG 01/8/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

46 Đặng Thị Hương Lan 18/7/1987 Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang 121761720 Dược sĩ trung cấp 745/BG 19/02/2016 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

47 Nguyễn Thị Liên 24/7/1989 Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang 121762418 Dược sĩ trung cấp 1191/BG 10/11/2015 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

48 Nguyễn Thị Linh 16/02/1989 Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang 122404178 Dược sĩ trung cấp 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

49 Nguyễn Thị Linh 04/5/1987 Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 121567479 Dược sĩ trung cấp 923/BG 15/3/2016 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

50 Vũ Thị Lợi 23/3/1981 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121396595 Dược sĩ trung cấp 1528/BG 22/10/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

51 Chu Thị Lưỡng 28/10/1967 Thượng Lam, Việt Yên, Bắc Giang 120978015 Dược sĩ trung cấp 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

52 Nguyễn Thị Luyến 29/01/1993 Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang 122120594 Dược sĩ trung cấp 1297/BN 21/12/2016 Bắc Ninh 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

53 Nguyễn Thị Tân Mùi 18/01/1991 An Châu, Sơn Động, Bắc Giang 122038984 Dược sĩ trung cấp 1671/BG 25/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

54 Lương Thị Trà My 19/12/1994 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 122022432 Dược sĩ cao đẳng 44/HP 25/8/2017 Hải Phòng 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

55 Nguyễn Thị Như Nguyệt 22/9/1982 Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 121392123 Dược sĩ trung cấp 1618/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

56 Lý Đình Nhất 17/9/1992 Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang 122026846 Dược sĩ cao đẳng 1465/BG 30/12/2016 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

57 Phạm Thị Xuân Quỳnh 20/8/1992 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 122069330 Dược sĩ cao đẳng 33/BG 13/9/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

58 Tống Thị Tâm 17/10/1982 Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 121483318 Dược sĩ trung cấp 0629/BG 13/5/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

59 Nguyễn Thị Thanh 19/4/1967 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121022916 Dược sĩ trung cấp 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

60 Diêm Thị Phương Thảo 20/5/1985 Tân Tiến, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121597502 Dược sĩ cao đẳng 1472/BG 25/5/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

61 Nguyễn Thị Thảo 24/7/1994 Thiện Kỵ, Hữu Lũng, Lạng Sơn 122099687 Dược sĩ trung cấp 07/BG 01/8/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020
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62 Hứa Thị Thoa 28/10/1992 P. Hoàng Văn Thụ, TPBG, Bắc Giang 82121658 Dược sĩ cao đẳng 1388/BG 17/8/2016 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

63 Đỗ Thị Hoài Thu 09/8/1983 Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 121473255 Dược sĩ trung cấp 1413/BG 21/10/2016 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

64 Dương Thị Thùy 12/8/1988 Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang 121785221 Dược sĩ trung cấp 1620/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

65 Thân Thị Thủy 23/12/1986 P.Trần Nguyên Hãn, TPBG, Bắc Giang 121662121 Dược sĩ trung cấp 1622/BG 12/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

66 Hoàng Thị Minh Thuyên 29/8/1982 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121430678 Dược sĩ cao đẳng 1271/BG 05/4/2016 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

67 Tống Thị Như Thuyết 25/11/1986 Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang 121602798 Dược sĩ cao đẳng 1471/BG 25/4/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

68 Nguyễn Thế Tĩnh 06/6/1982 Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 121401758 Dược sĩ trung cấp 0544/BG 22/10/2014 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

69 Đặng Huyền Trang 29/10/1990 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121980606 Dược sĩ trung cấp 49/BG 28/9/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

70 Tẩy Thị Trang 30/01/1987 Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang 121684782 Dược sĩ trung cấp 1623/BG 16/6/2017 Bắc Giang 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

71 Ninh Xuân Tường 03/3/1964 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120435245 Dược sĩ trung cấp 18/3/2020 08 giờ 20/3/2020

72 Hoàng Thị Ngọc Biển 20/11/1992 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121972287 Dược sĩ đại học 342/BG 21/12/2018 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

73 Từ Thị Dung 16/10/1950 Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 121929992 Dược sĩ đại học 0070/BG 07/10/2015 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

74 Nguyễn Thị Dung 28/12/1990 Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh 125350807 Dược sĩ đại học 1449/BN 28/8/2017 Bắc Ninh 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

75 Phạm Thị Duyên 14/11/1986 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121638177 Dược sĩ đại học 1242/BG 20/01/2016 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

76 Nguyễn Văn Hậu 15/8/1949 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120027918 Dược sĩ đại học 717/BG 31/12/2015 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

77 Phan Thị Hồng 16/7/1952 Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 122224753 Dược sĩ đại học 958/BG 17/8/2016 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

78 Nguyễn Mạnh Hùng 05/11/1988 P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121858084 Dược sĩ đại học 1149/BG 9/9/2015 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

79 Nguyễn Thị Hường 20/5/1984 Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang 121440704 Dược sĩ đại học 1402/BG 14/9/2016 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

80 Đoàn Thị Nết 31/7/1989 P. Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 121854172 Dược sĩ đại học 1509/BN 26/10/2017 Bắc Ninh 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

81 Đỗ Thị Nhung 20/7/1992 Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 122086196 Dược sĩ đại học 132/BG 08/12/2017 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

82 Lê Ninh 10/6/1970 Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 125627769 Dược sĩ đại học 46/BN 18/7/2013 Bắc Ninh 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

83 Nguyễn Văn Phương 29/7/1964 Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 121633634 Dược sĩ đại học 1370/BG 8/7/2016 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

84 Trần Thắng 15/5/1954 Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121992911 Dược sĩ đại học 13/BG 13/12/2016 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

85 Nguyễn Thị Anh Tường 21/5/1949 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120002389 Dược sĩ đại học 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

86 Lô Thị Kim Tuyến 23/3/1981 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122127404 Dược sĩ đại học 0735/BG 5/3/2014 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

87 Phạm Thị Tuyết 17/12/1991 Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang 121913417 Dược sĩ đại học 189/BG 02/2/2018 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

88 Hà Thị Tuyết 16/9/1948 P. Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120761310 Dược sĩ đại học 514/BG 7/8/2013 Bắc Giang 24/6/2020 10 giờ 29/6/2020

89 Nguyễn Thị Anh 01/8/1987 Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang 121654545 Dược sĩ trung cấp 1500/BG 13/5/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

90 Nguyễn Văn Bình 19/01/1974 Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121080235 Dược sĩ trung cấp 1254/BG 23/9/2013 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

91 Vũ Thị Ngọc Chi 23/01/1988 Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121844179 Dược sĩ trung cấp 1240/BG 22/8/2013 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

92 Phan Thị Chung 28/7/1971 P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121460772 Dược sĩ trung cấp 0497/BG 5/3/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

93 Đào Văn Công 13/02/1991 Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang 121913655 Dược sĩ trung cấp 105/BG 15/11/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

94 Nguyễn Huy Cương 8/4/1989 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121971615 Dược sĩ trung cấp 447/BG 16/8/2019 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020
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95 Nguyễn Thị Dung 01/6/1989 Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang 121854130 Dược sĩ cao đẳng 1238/HNA 31/10/2017 Hà Nam 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

96 Nguyễn Thị Duyên 10/5/1977 Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 121185813 Dược sĩ trung cấp 0144/BG 18/11/2015 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

97 Nguyễn Thị Giang 23/9/1983 P. Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 125051973 Dược sĩ trung cấp 1169/BN 29/6/2016 Bắc Ninh 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

98 Trần Thị Minh Hải 29/12/1981 Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 121387121 Dược sĩ trung cấp 1532/BG 18/6/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

99 Lê Thị Hạnh 19/5/1985 Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang 121592652 Dược sĩ trung cấp 08635/HNO 18/10/2016 Hà Nội 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

100 Nguyễn Thị Hạnh 10/5/1981 Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang 121434543 Dược sĩ trung cấp 236/BG 15/3/2016 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

101 Trần Hồng Hạnh 02/12/1986 Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang 121586294 Dược sĩ trung cấp 1199/BG 18/11/2015 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

102 Đoàn Thị Hiền 25/10/1984 Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang 121466059 Dược sĩ trung cấp 1501/BG 13/5/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

103 Nguyễn Thị Hòa 04/7/1988 P. Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121823960 Dược sĩ cao đẳng 71/BG 27/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

104 Phạm Ngọc Hoàng 25/10/1993 Yên Bình, Hữu Lũng, Lạng Sơn 082177498 Dược sĩ trung cấp 369/LS 6/4/2016 Lạng Sơn 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

105 Giáp Thị Hòe 30/11/1988 Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang 121711639 Dược sĩ trung cấp 1030/BG 02/12/2015 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

106 Phạm Thị Mai Hồng 20/5/1982 P. Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121426484 Dược sĩ trung cấp 37/BG 20/9/2019 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

107 Tống Việt Hương 06/01/1980 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121335858 Dược sĩ trung cấp 1679/BG 28/6/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

108 Nguyễn Thị Mai Hương 03/6/1987 Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang 121563395 Dược sĩ trung cấp 08/BG 01/8/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

109 Thân Thị Hương 18/8/1988 Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang 121725236 Dược sĩ trung cấp 1164/BG 29/9/2015 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

110 Ninh Thị Hoa Huyền 08/4/1995 Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang 122174529 Dược sĩ trung cấp 372/BG 04/3/2019 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

111 Trịnh Thị Thu Huyền 12/7/1984 P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122290452 Dược sĩ trung cấp 1664/BG 25/6/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

112 Bùi Văn Khoa 17/7/1986 Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121785304 Dược sĩ trung cấp 1238/BG 22/8/2013 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

113 Lương Văn Khoa 21/12/1988 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121849173 Dược sĩ cao đẳng 1097/HNA 20/6/2017 Hà Nam 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

114 Đào Thị Thúy Lan 8/2/1989 Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang 122290847 Dược sĩ trung cấp 0952/BG 9/9/2015 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

115 Vũ Thị Kim Liên 20/3/1992 Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang 121973858 Dược sĩ trung cấp 28/BG 13/9/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

116 Đậu Thị Nhật Linh 01/9/1993 Thị trấn Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang 122123697 Dược sĩ cao đẳng 135/BG 8/12/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

117 Nguyễn Thị Loan 11/5/1991 Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang 121913673 Dược sĩ trung cấp 1682/BG 28/6/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

118 Đặng Thị Lụa 16/9/1993 Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122083485 Dược sĩ cao đẳng 127/BG 28/11/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

119 Trương Văn Luân 6/9/1986 Đồng Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh 125140652 Dược sĩ trung cấp 67/BN 21/12/2016 Bắc Ninh 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

120 Chu Thị Lý 12/10/1992 Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 122047346 Dược sĩ cao đẳng 1666/BG 25/6/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

121 Nông Thị Miền 30/11/1990 Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang 121820897 Dược sĩ trung cấp 62/BG 6/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

122 Phùng Văn Minh 03/2/1991 Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 121907871 Dược sĩ trung cấp 81/BG 27/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

123 Bùi Thị Mỵ 9/4/1985 Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang 125930879 Dược sĩ trung cấp 1334/BN 3/4/2017 Bắc Ninh 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

124 Ngô Thị Oanh 10/9/1994 Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122127113 Dược sĩ cao đẳng 79/BG 27/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

125 Diêm Thị San 23/6/1987 Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang 122371740 Dược sĩ trung cấp 538/BG 19/12/2018 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

126 Trần Thị Sơn 20/7/1991 Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang 121887749 Dược sĩ trung cấp 226/BG 03/4/2018 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

127 Nguyễn Văn Sơn 31/10/1989 P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121930517 Dược sĩ trung cấp 1358/BG 10/6/2016 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020
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128 Nguyễn Thanh Tâm 19/6/1992 Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang 122082524 Dược sĩ cao đẳng 123/BG 28/11/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

129 Trịnh Thị Thanh 20/4/1991 Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang 121895635 Dược sĩ cao đẳng 1299/HNA 02/01/2018 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

130 Đặng Thị Bích Thảo 11/9/1993 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122069557 Dược sĩ cao đẳng 1680/BG 28/6/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

131 Tạ Thị Thảo 25/4/1989 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121919085 Dược sĩ trung cấp 1533/BG 18/6/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

132 Hoàng Mai Thu 15/01/1989 Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang 121933365 Dược sĩ trung cấp 272/BG 28/5/2018 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

133 Đào Thị Thu 18/11/1986 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121659448 Dược sĩ trung cấp 1284/BG 16/10/2013 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

134 Nguyễn Thị Thu 30/10/1986 Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang 121667258 Dược sĩ trung cấp 905/BG 03/10/2016 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

135 Vi Thị Thúy 25/7/1987 Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 121763554 Dược sĩ trung cấp 225/BG 03/4/2018 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

136 Lương Thị Thủy 10/2/1988 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121626808 Dược sĩ trung cấp 1498/BG 13/5/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

137 Giáp Thị Thủy 01/10/1988 Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang 121835569 Dược sĩ trung cấp 75/BG 27/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

138 Lê Thị Thủy 8/11/1993 P. Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122027379 Dược sĩ trung cấp 17/BG 21/8/2018 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

139 Nguyễn Thị Trang 17/12/1987 Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang 121746405 Dược sĩ trung cấp 1499/BG 13/5/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

140 Trịnh Thị Trang 29/3/1989 Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang 121897947 Dược sĩ trung cấp 32/BG 13/9/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

141 Lê Thị Trang 10/7/1989 Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 121680633 Dược sĩ trung cấp 180/BG 22/01/2018 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

142 Phạm Thị Trang 17/01/1986 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121639961 Dược sĩ trung cấp 1516/BG 18/6/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

143 Từ Thị Tú 05/5/1991 Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 122039420 Dược sĩ trung cấp 21/BG 21/8/2015 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

144 Nguyễn Văn Tuấn 24/10/1983 Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121530723 Dược sĩ trung cấp 273/BG 28/5/2018 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

145 Trần Xuân Tùng 31/5/1988 Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang 121873512 Dược sĩ trung cấp 486/BG 13/5/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

146 Nguyễn Thị Uyên 11/10/1988 Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang 121854153 Dược sĩ trung cấp 78/BG 27/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

147 Nguyễn Thanh Vân 08/12/1991 Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121933665 Dược sĩ trung cấp 502/BG 6/11/2019 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

148 Giáp Thị Vân 19/7/1982 Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 121436530 Dược sĩ trung cấp 478/BG 23/9/2019 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

149 Hứa Thị Xuyên 04/7/1973 Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang 121896180 Dược sĩ trung cấp 0143/BG 9/9/2015 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

150 Diêm Thị Yên 19/01/1988 Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang 121557636 Dược sĩ cao đẳng 1105/BG 18/6/2014 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

151 Nguyễn Thị Yên 23/3/1993 Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122006848 Dược sĩ trung cấp 585/BG 31/12/2019 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

152 Trần Thị Yên 7/5/1990 Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang 121987053 Dược sĩ trung cấp 124/BG 28/11/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

153 Nguyễn Thị Yến 18/9/1991 Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang 121933888 Dược sĩ trung cấp 86/BG 27/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020

154 Thân Thị Hải Yến 11/11/1994 Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định 122115718 Dược sĩ cao đẳng 73/BG 27/10/2017 Bắc Giang 24/6/2020 08 giờ 29/6/2020
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